
UBND TỈNH KON TUM Phụ lục số 01
SỞ Y TẾ____

BẢNG KÊ TỔNG HỢP
Kết quả rà soát các cuộc thanh tra vê ̀kinh tế - xã hội năm 2024

ĐVT: Tiền là triệu đồng; Đất là m2

TT
Kết luận thanh tra (số,
ngày, tháng, năm, nội
dung cuộc thanh tra)

Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Sai phạm về kinh tế
(tiền Trđ)

Sai phạm về đất
đai (m2)

Xử khác
về kinh tế
(tiền Trđ)

Kiến nghị xử
lý hành
chính

Số đã xử lý
hành chính

Kiến nghị
chuyển
CQĐT

Số đã chuyển
CQĐT

Số không
chuyển
CQĐT

Số kiến
nghị
xử lý
khác
(số

kiến
nghị)

Số KL
thanh

tra
phải

thanh
tra lại

Số kiến
nghị

phải thu

Số đã
thu hồi

Số kiến
nghị
phải
thu

Số đã
thu hồi

Số kiến
nghị
 phải
xử lý

Số đã
thực
hiện

Tập
thể

Cá
nhân

Tập
thể

Cá
nhân Vụ Đối

tượng Vụ Đối
tượng Vụ Đối

tượng

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

NĂM 2024

1

Kết luận thanh tra số 03/KL-
TTrS  ngày  30/01/2024  của
Chánh Thanh tra Sở Y tế về
việc thanh tra việc thực hiện
chính  sách,  pháp  luật  và
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân; việc
thực  hiện  nhiệm  vụ  phòng,
chống tham nhũng theo quy
định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng tại Trung
tâm Giám định y khoa

14,100 14,100 - - - - - 5 - 5 - - - - - - 3 -
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2

Kết luận thanh tra số 21/KL-
TTrS  ngày  26/6/2024  của
Chánh Thanh tra Sở Y tế về
việc thanh tra việc thực hiện
chính  sách,  pháp  luật  và
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân; việc
thực  hiện  nhiệm  vụ  phòng,
chống tham nhũng theo quy
định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng tại Trung
tâm Y tế huyện Ia H'Drai

1,400 1,400 - - - - - 7 - 7 - - - - - - 3 -

3

Kết  luận  thanh  số  32/KL-
TTrS  ngày  16/9/2024  của
Chánh Thanh tra Sở Y tế về
việc thanh tra việc thực hiện
chính  sách,  pháp  luật  và
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân; việc
thực  hiện  nhiệm  vụ  phòng,
chống tham nhũng theo quy
định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng tại Trung
tâm Y tế huyện Đăk Glei.

144,896 144,896 - - - - - 6 - - - - - - - - 5 -

TT
Kết luận thanh tra (số,
ngày, tháng, năm, nội
dung cuộc thanh tra)

Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Sai phạm về kinh tế
(tiền Trđ)

Sai phạm về đất
đai (m2)

Xử khác
về kinh tế
(tiền Trđ)

Kiến nghị xử
lý hành
chính

Số đã xử lý
hành chính

Kiến nghị
chuyển
CQĐT

Số đã chuyển
CQĐT

Số không
chuyển
CQĐT

Số kiến
nghị
xử lý
khác
(số

kiến
nghị)

Số KL
thanh

tra
phải

thanh
tra lại

Số kiến
nghị

phải thu

Số đã
thu hồi

Số kiến
nghị
phải
thu

Số đã
thu hồi

Số kiến
nghị
 phải
xử lý

Số đã
thực
hiện

Tập
thể

Cá
nhân

Tập
thể

Cá
nhân Vụ Đối

tượng Vụ Đối
tượng Vụ Đối

tượng

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
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4

Kết  luận  thanh  số  48/KL-
TTrS  ngày  02/12/2024  của
Chánh Thanh tra Sở Y tế về
việc thanh tra việc thực hiện
chính  sách,  pháp  luật  và
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức, cá nhân; việc
thực  hiện  nhiệm  vụ  phòng,
chống tham nhũng theo quy
định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng tại Trung
tâm Y tế huyện Đăk Hà

- - - - - - - 5 - - - - - - - - 3 -

Tổng 160,396 160,396 - - - - - 23 - 12 - - - - - - 14 -

TT
Kết luận thanh tra (số,
ngày, tháng, năm, nội
dung cuộc thanh tra)

Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Sai phạm về kinh tế
(tiền Trđ)

Sai phạm về đất
đai (m2)

Xử khác
về kinh tế
(tiền Trđ)

Kiến nghị xử
lý hành
chính

Số đã xử lý
hành chính

Kiến nghị
chuyển
CQĐT

Số đã chuyển
CQĐT

Số không
chuyển
CQĐT

Số kiến
nghị
xử lý
khác
(số

kiến
nghị)

Số KL
thanh

tra
phải

thanh
tra lại

Số kiến
nghị

phải thu

Số đã
thu hồi

Số kiến
nghị
phải
thu

Số đã
thu hồi

Số kiến
nghị
 phải
xử lý

Số đã
thực
hiện

Tập
thể

Cá
nhân

Tập
thể

Cá
nhân Vụ Đối

tượng Vụ Đối
tượng Vụ Đối

tượng

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
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UBND TỈNH KON TUM Phụ lục số 02
SỞ Y TẾ____

BẢNG KÊ CHI TIẾT
Các vụ việc, đối tượng chuyển Cơ quan điều tra

qua công tác thanh tra, kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý trong năm 2024

STT Kết luận thanh tra số, ngày,
tháng năm

Cơ quan và
người ban
hành Kết

luận thanh
tra

Cơ quan,
người có

thẩm
quyền ra

quyết định
xử lý

Tóm tắt
nội dung

vụ việc, đối
tượng đã
kiến nghị
chuyển
CQĐT

Kiến nghị, Quyết định
chuyển CQĐT

Kết quả đã xử lý Phải
chuyển
CQĐT
nhưng
không
chuyển

Ghi
chúĐã khởi tố Không khởi

tố Chưa khởi tố

Chuyển
CQĐT
khác để
điều tra
theo TQ

Xử lý khác
(tiền, tài

sản...)

Vụ việc Đối tượng Vụ việc
Đối

tượn
g

Vụ
việc

Đối
tượng

Vụ
việc

Đối
tượng

Vụ
việc

Đối
tượn

g

Vụ
việc

Đối
tượng

Vụ
việc

Đối
tượn

g
MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1

Kết  luận  thanh  tra  số
03/KL-TTrS  ngày
30/01/2024  của  Chánh
Thanh tra Sở Y tế về việc
thanh  tra  việc  thực  hiện
chính  sách,  pháp  luật  và
nhiệm vụ,  quyền  hạn  của
cơ quan, tổ chức, cá nhân;
việc  thực  hiện  nhiệm  vụ
phòng, chống tham nhũng
theo  quy  định  của  pháp
luật về phòng, chống tham
nhũng tại Trung tâm Giám
định y khoa

Chánh Thanh
tra Sở Y tế Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Kết  luận  thanh  tra  số
21/KL-TTrS  ngày
26/6/2024  của  Chánh
Thanh tra Sở Y tế về việc
thanh  tra  việc  thực  hiện
chính  sách,  pháp  luật  và
nhiệm vụ,  quyền  hạn  của
cơ quan, tổ chức, cá nhân;
việc  thực  hiện  nhiệm  vụ
phòng, chống tham nhũng
theo  quy  định  của  pháp
luật về phòng, chống tham
nhũng tại Trung tâm Y tế
huyện Ia H'Drai

Chánh Thanh
tra Sở Y tế Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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3

Kết luận thanh số 32/KL-
TTrS ngày  16/9/2024  của
Chánh Thanh tra Sở Y tế
về việc thanh tra việc thực
hiện chính sách, pháp luật
và  nhiệm  vụ,  quyền  hạn
của  cơ  quan,  tổ  chức,  cá
nhân;  việc  thực  hiện
nhiệm  vụ  phòng,  chống
tham nhũng theo quy định
của  pháp  luật  về  phòng,
chống  tham  nhũng  tại
Trung tâm Y tế huyện Đăk
Glei.

Chánh Thanh
tra Sở Y tế Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Kết luận thanh số 48/KL-
TTrS ngày 02/12/2024 của
Chánh Thanh tra Sở Y tế
về việc thanh tra việc thực
hiện chính sách, pháp luật
và  nhiệm  vụ,  quyền  hạn
của  cơ  quan,  tổ  chức,  cá
nhân;  việc  thực  hiện
nhiệm  vụ  phòng,  chống
tham nhũng theo quy định
của  pháp  luật  về  phòng,
chống  tham  nhũng  tại
Trung tâm Y tế huyện Đăk
Hà

Chánh Thanh
tra Sở Y tế Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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UBND TỈNH KON TUM Phụ lục số 03
SỞ Y TẾ____

BẢNG KÊ TỔNG HỢP
Các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của đơn vị ban hành trước năm 2024 chưa thực hiện xong  

ĐVT: Tiền là triệu đồng, Đất là m2

TT
Kết luận thanh tra (số, ngày,

tháng, năm, nội dung cuộc thanh
tra)

Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Sai phạm về
kinh tế

(tiền Trđ)

Sai phạm về
đất đai (m2)

Xử khác
về kinh tế
(tiền Trđ)

Kiến nghị xử
lý hành chính

Số đã xử lý
hành chính

Kiến nghị
chuyển CQĐT

Số đã chuyển
CQĐT

Số không
chuyển CQĐT

Số
kiến
nghị
xử lý
khác

(số kiến
nghị)

Số KL
thanh

tra
phải

thanh
tra lại

Số
kiến
nghị
phải
thu

Số đã
thu
hồi

Số
kiến
nghị
phải
thu

Số đã
thu
hồi

Số
kiến
nghị
 phải
xử lý
(tiền
Trđ)

Số đã
thực
hiện
(tiền
Trđ)

Tập
thể

Cá
nhân

Tập
thể

Cá
nhân Vụ Đối

tượng Vụ Đối
tượng Vụ Đối

tượng

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

KẾT LUẬN TRƯỚC NĂM 2024
CHƯA THỰC HIỆN XONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KHÔNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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